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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       VIỆN QUY HOẠCH         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    THỦY LỢI MIỀN NAM                       
 
          Số:       /BC-QHTLMN                      TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2015 

 
Báo cáo tham luận tại  

Hội nghị trực tuyến ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn  
năm 2015-2016 

 
1. Tình hình sản xuất và nhu cầu sử dụng nước cho trồng trọt 23 tỉnh thành phía 

Nam từ Ninh Thuận đến Kiên Giang: 
Theo báo cáo của Cục Trồng trọt tình hình sản xuất vụ Đông Xuân khu vực phía 

Nam như sau: 
Diện tích cây trồng vụ Đông Xuân 2015-2016 toàn vùng ước tính khoảng 3,4 triệu 

ha trong đó: lúa đông xuân 1,7 triệu ha chủ yếu tập trung ở ĐBSCL; cây lương thực 
361 ngàn ha; cây công nghiệp lâu năm gần 135 ngàn ha; rau đậu các loại khoảng 410 
ngàn ha; cà phê, tiêu hơn 360 ngàn ha.  
Bảng 1: Diện tích trồng trọt 23 tỉnh thành phía Nam (từ Ninh Thuận đến Kiên Giang) 
Loại cây trồng Tổng ĐBSCL ĐNB TN&NTB 
Lúa đông xuân 1.679.325 1.557.622 75.230 46.473 

Cây thực phẩm 

Tổng 361.979 68.972 157.174 135.833 
Ngô 165.509 35.824 59.242 70.443 
Kh. lang 31.061 20.835 832 9.394 
Sắn 148.502 4.057 94.364 50.081 
Cây khác 16.907 8.257 2.735 5.915 

Cây công nghiệp 
hàng năm 

Tổng 134.868 90.765 21.596 22.507 
Đậu tương 4.623 1.166 214 3.243 
Lạc 27.633 11.800 7.970 7.863 
Vừng 32.505 23.973 1.382 7.150 
Thuốc lá 4.360 - 3.952 408 
Mía 63.182 51.283 8.072 3.827 
Bông 35 13 6 16 
Đay, Lác 2.532 2.532 - - 

Rau các loại 375.433 250.255 63.178 62.000 
Đậu các loại 39.254 6.501 13.731 19.022 
Chè 22.000 - - 22.000 
Cà phê 319.100 - 43.300 275.800 
Tiêu 49.800 700 33.500 15.600 
Cây ăn quả 481.300 288.300 144.100 48.900 
Tổng diện tích 3.463.059 2.263.115 551.809 648.135 
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Nhu cầu nước cho vụ đông xuân 2015-2016 được ước tính khoảng 16,5 tỷ m3. 
Trong đó, khu vực ĐBSCL cần khoảng gần 13 tỷ m3 (riêng lúa đông xuân ở ĐBSCL 
khoảng 11,2 tỷ m3); khu vực Đông Nam bộ cần 1,8 tỷ m3; và khu vực NTB và TN cần 
khoảng 1,8 tỷ m3. 

Bảng 2: Tổng nhu cầu nước theo vùng và theo loại cây trồng (triệu m3) 
Loại cây trồng Tổng ĐBSCL ĐNB TN&NTB 
Lúa đông xuân 12.091,1 11.214,9 541,7 334,6 

Cây thực phẩm 

Tổng 1.447,9 275,9 628,7        543,3  
Ngô 662,0 143,3 237,0        281,8  
Kh.lang 124,2 83,3 3,3          37,6  
Sắn 594,0 16,2 377,5        200,3  
Câykhác 67,6 33,0 10,9          23,7  

Cây công nghiệp hàng 
năm 

Tổng 528,4 372,3 80,9          75,2  
Đậutương 13,9 3,5 0,6            9,7  
Lạc 82,9 35,4 23,9          23,6  
Vừng 97,5 71,9 4,1          21,5  
Thuốclá 13,1 - 11,9            1,2  
Mía 315,9 256,4 40,4          19,1  
Bông 0,1 0,0 0,0            0,0  
Đay,Lác 5,1 5,1 -              -    

Rau các loại 750,9 500,5 126,4 124,0 
Đậu các loại 78,5 13,0 27,5 38,0 
Chè 39,6 - - 39,6 
Cà phê 574,4 - 77,9 496,4 
Tiêu 89,6 1,3 60,3 28,1 
Cây ăn quả 866,3 518,9 259,4 88,0 
Tổng NCN 16.467 12.897 1.803 1.767 

 
Bảng 3: Tổng nhu cầu nước theo tỉnh từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016 

TT Tỉnh Tổng nhu cầu nước (triệu m3) 

1 Ninh Thuận 154,69 
2 Bình Thuận 465,50 
3 Đắk Nông 558,57 
4 Lâm Đồng 588,52 
5 Bình Phước 180,67 
6 Tây Ninh 642,88 
7 Bình Dương 90,80 
8 Đồng Nai 498,59 
9 Bà Rịa-V.Tàu 294,71 

10 TP Hồ Chí Minh 95,06 
11 Long An 1.839,22 
12 Tiền Giang 793,06 
13 Bến Tre 206,54 
14 Trà Vinh 653,93 
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TT Tỉnh Tổng nhu cầu nước (triệu m3) 

15 Vĩnh Long 620,63 
16 Đồng Tháp 1.575,56 
17 An Giang 1.859,97 
18 Kiên Giang 2.295,53 
19 Cần Thơ 694,79 
20 Hậu Giang 713,91 
21 Sóc Trăng 1.232,24 
22 Bạc Liêu 371,19 
23 Cà Mau 40,24 

  Tổng 16.467 
  ĐBSCL 12.897 
  Đông Nam bộ 1.803 
  TN&NTB 1.767 
 

2. Dự báo tình hình thời tiết trong thời gian tới: 
Theo nhận định của Trung tâm dư báo khí tượng thủy văn trung ương (Tại Công 

điện số 32/CĐ-TW hồi 14 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Tung 
ương về phòng chóng thiên tai), hiện tượng El Nino tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta, có 
khả năng đạt cường độ của El Nino năm kỷ lục 1997/1998 và sẽ kéo dài đến đầu năm 
2016. Mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm, tổng lượng mưa thiếu hụt so với trung 
bình nhiều năm, đặc biệt khu vực Trung Bộ thiếu hụt khoảng 30-50%, Đông Nam bộ 
và Tây nguyên thiếu hụt khoảng 20-50%. 

Trên thực tế, từ cuối năm 2014 đến nay, lượng mưa, dòng chảy sông suối ở hầu hết 
các khu vực thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, điều này chắc chắn dẫn đến hạn 
hạn, xâm nhập mặn xảy ra gay gắt ở Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng 
bằng sông Cửu Long. 

Lượng mưa các trạm trên lưu vực sông Mê Công tính đến tháng 30/10/2015 (cuối 
mùa mưa) thấp hơn cùng kỳ các năm trước khoảng 500-800mm (giảm 25-35%). 

Tính đến ngày 15/10/2015 mực nước trạm Kratie là 18,21m và tổng lượng dòng 
chảy đến trạm Kratie (đầu nguồn châu thổ Mê Công) là 169,5 tỷ m3, tương đương năm 
kiệt 1998. 

Giá trị dòng chảy mùa khô sẽ ảnh hưởng lớn từ dòng chảy hồi quy từ nước ngầm sẽ 
chảy trở lại (return flow), chính vì vậy sự thay đổi thảm phủ, giá trị dòng chảy lũ của 
năm trước sẽ ảnh hưởng tới dòng chảy kiệt năm sau. Có thể thấy lưu lượng mùa khô 
năm 1999 thấp hơn so với năm 1998 do mùa lũ năm 1998 nhỏ hơn so với mùa lũ năm 
1997. Từ đặc điểm này cho thấy, mùa lũ năm 2015 thấp lịch sử trên lưu vực sông Mê 
Công dự báo mùa khô năm 2016 dòng chảy sẽ khả năng thấp hơn so với dòng chảy 
năm 1999. 

Khả năng xâm nhập mặn 4 g/l như năm 1998 vào sâu trong các sông chính như 
Vàm Cỏ Tây đến Mộc Hóa, sông Tiền đến ngọn sông Ba Lai, sông Hậu vượt quá TT 
Đại Ngải và sông Cái Lớn đến TP Vị Thanh. 

Xâm nhập mặn vào sâu làm giảm khả năng cấp nước của các cống, kênh tạo nguồn 
của các hệ thống thủy lợi ven biển khép kín Đông như Gò Công, Nam  Măng Thít, 
Long Phú-Tiếp Nhật, Quản Lộ-Phụng Hiệp.  



4 

Mực nước sông Cửu Long hạ thấp trong mùa khô làm giảm khả năng cấp nước tưới 
cho toàn vùng đồng bằng và tăng nguy cơ xâm nhập mặn vào sâu trong các hệ thống 
thủy lợi chưa khép kín như Bắc Bến Tre, Quản Lộ-Phụng Hiệp, Nam Cà Mau, Tứ 
Giác Long Xuyên. 
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3. Thực trạng trữ nước các hồ chứa trên địa bàn 
Do ảnh hưởng của thiếu hụt mưa, dung tích trữ các hồ thấp hơn trung bình cùng kỳ 

các năm. Số liệu quan trắc các hồ chứa trên 23 tỉnh thành thuộc vùng nghiên cứu cho 
thấy tổng dung tích các hồ hiện có khoảng (kể cả dung tích chết) là gần 9 tỷ m3 so với 
tổng khoảng 11,1 tỷ m3 tức khoảng 80%.  Trong đó tổng dung tích hiệu dụng có thể 
dùng là khoảng 8 tỷ m3.  

Bảng 4: Dung tích trữ nước hiện có các hồ chứa trên địa bàn (tháng 10/2015) 

TT Tỉnh W thiết kế 
(tr.m3) 

W thực tế 
(tr.m3) 

W so với 
TK (tr.m3) 

Tỷ lệ Wthực 
đo/Wtkế (%) 

1 Ninh Thuận 187,44 51,74 -135,70 27,60 
2 Bình Thuận 249,27 223,00 -26,27 89,46 
3 Đăk Nông 13,11 13,10 -0,01 99,91 
4 Lâm Đồng 4.447,95 4.392,70 -55,25 98,76 
5 Tây Ninh 1.580,00 1.069,38 -510,62 67,68 
6 Đồng Nai 2.861,57 2.041,48 -820,09 71,34 
7 Bà Rịa Vũng Tàu 303,95 227,88 -76,07 74,97 
8 Bình Phước 1.456,28 935,94 -520,35 64,27 
9 Bình Dương 17,76 11,47 -6,29 64,56 
  Tổng 11.117,33 8.966,68 -2.150,65 80,65 

 
4. Đánh giá cân bằng nước  
a. Đối với khu vực Đông Nam bộ và Tây nguyên. 

Bảng 5: So sánh nguồn nước trữ hiện có với nhu cầu trồng trọt các tỉnh 

TT Tỉnh W thiết kế 
(triệu m3) 

W thực tế 
(triệu m3) 

Nhu cầu nước từ 
tháng 11/2015-
tháng 2/2016 
(triệu m3) 

Khả năng đáp 
ứng từ các hồ 
chứa nội tỉnh 

1 Ninh Thuận 187,44 51,74 154,69 -102,95 

2 Bình Thuận 249,27 223 465,50 -242,50 

3 Đăk Nông 13,11 13,1 558,57 -545,47 

4 Lâm Đồng 4.447,95 4.392,70 588,52 3.804,18 

5 Tây Ninh 1.580,00 1.069,38 642,88 426,50 
6 Đồng Nai 2.861,57 2.041,48 498,59 1.542,89 

7 Bà Rịa Vũng 
Tàu 303,95 227,88 294,71 -66,83 

8 Bình Phước 1.456,28 935,94 180,67 755,27 

9 Bình Dương 17,76 11,47 90,80 -79,33 
  Tổng 11.117,33 8.966,68 3.474,93 5.491,75 
 
Về tổng thể đối với toàn vùng thì lượng nước trữ có đủ để cấp nhưng đối với từng 

tỉnh cụ thể thì khả năng đáp ứng nhu cầu nước không đều có tỉnh thừa, tỉnh thiếu. Các 
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tỉnh ven biển như Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu có nguy cơ hạn cao. 
Ngoài yếu tố là vùng năm trong khu vực có lượng mưa ít, nắng nóng các hồ chứa trên 
địa bàn cũng chưa tích đủ công suất thiết kế. Lượng nước thiếu cho khu vực khoảng 
400 triệu khối.   
b. Đối với khu vực ĐBSCL. 

Lũ năm 2015 là năm lũ nhỏ so với thời gian 60 năm gần đây ở lưu vực sông Mê 
Công. Mực nước trung bình tháng 10 năm 2015 là 2,51m tại Tân Châu và 2,35 tại 
Châu Đốc thấp hơn trung bình nhiều năm (1996-2014) khoảng 2m với tổng lượng lũ 
khoảng 170 tỷ m3 (tại Kratie) (tương đương với lũ nhỏ năm 1998).  

Nhu cầu nước ước tính vụ đông xuân tại ĐBSCL khoảng 13 tỷ m3 lưu lượng cần 
cho cấp nước khoảng từ 1000-1200m3/s. Tuy nhiên, do lũ năm 205 nhỏ dẫn đến dòng 
chảy kiệt năm 2016 cũng có khả năng nhỏ dẫn đến nguy cơ xâm nhập mặn 4 g/l như 
năm 1998 vào sâu trong các sông chính như Vàm Cỏ Tây đến Mộc Hóa, sông Tiền đến 
ngọn sông Ba Lai, sông Hậu vượt quá TT Đại Ngải và sông Cái Lớn đến TP Vị Thanh. 

Xâm nhập mặn vào sâu làm giảm khả năng cấp nước của các cống, kênh tạo nguồn 
của các hệ thống thủy lợi ven biển khép kín Đông như Gò Công, Nam  Măng Thít, 
Long Phú-Tiếp Nhật, Quản Lộ-Phụng Hiệp.  

Mực nước sông Cửu Long hạ thấp trong mùa khô làm giảm khả năng cấp nước tưới 
cho toàn vùng đồng bằng và tăng nguy cơ xâm nhập mặn vào sâu trong các hệ thống 
thủy lợi chưa khép kín như Bắc Bến Tre, Quản Lộ-Phụng Hiệp, Nam Cà Mau, Tứ 
Giác Long Xuyên. 
5. Đề xuất giải pháp chống hạn 

Giải pháp trước mắt:  
Các địa phương cần xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước trong mùa 

khô. Trong phương án chú trọng biện pháp điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi và 
các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.  

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trong việc sử 
dụng nước hợp lý; phối hợp chặt chẽ trong việc chia sẻ nguồn nước (giữa đầu nguồn 
và cuối nguồn), để tránh xảy ra tranh chấp nước trong mùa khô; khuyến cáo người dân 
sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước; chuyển đổi sang cây trồng sử dụng ít nước, 
để vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa tiết kiệm được nguồn nước phục vụ sản xuất. 

Tổ chức nạo vét kênh mương, các cửa vào cống lấy nước, trạm bơm tưới, ao, giếng, 
khơi thông dòng chảy, đảm bảo đủ điều kiện dẫn nước thông thoáng từ đầu mối đến 
mặt ruộng; đắp đập tạm để trữ nước, tích nước, lắp đặt các trạm bơm dã chiến, để chủ 
động khai thác, tận dụng mọi nguồn nước hiện có phục vụ sản xuất, dân sinh.   

Theo dõi, đôn đốc, thường xuyên kiểm tra các đơn vị quản lý, khai thác các công 
trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh trong việc lập kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý nguồn 
nước để phục vụ sản xuất; tổ chức nạo vét bồi lắng, tu bổ kênh mương; duy tu sửa 
chữa các công trình thủy lợi, đảm bảo phát huy tối đa năng lực công trình. 

Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước, tiến hành rà soát và kịp thời điều 
chỉnh các phương án phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn khi nguồn nước thiếu hụt, 
trong đó sắp xếp thứ tự ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, nông nghiệp. 
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Có biện pháp tích trữ, điều tiết nguồn nước phù hợp tại các hồ chứa nước để hỗ trợ 
phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất phía hạ du khi có nhu cầu; đồng thời sẵn sàng các 
phương án chống hạn, xâm nhập mặn khi xảy ra trên địa bàn. 

Phối hợp với các cơ quan khí tượng thủy văn và các ngành, địa phương, đơn vị để 
thực hiện tốt công tác dự báo và phòng chống xâm nhập mặn, đảm bảo phục vụ sản 
xuất. 

Phối hợp chặt chẽ với Công ty Thủy điện trong việc điều tiết việc xả nước hồ thủy 
điện khi có độ mặn xâm nhập ảnh hưởng đến sản xuất, nhằm đảm bảo mục tiêu phục 
vụ sinh hoạt và sản xuất cho phía hạ du.  

Các hệ thống thủy lợi ngọt hóa vùng ven biển chủ động trữ nước sớm, hạn chế xả 
môi trường, sửa chữa các công hư hỏng chống thất thoát nước. Đặc biệt hệ thống 
QLPH vận hành theo dõi vận hành tối ưu cấp mặn cho khu vực chuyển đổi để tránh 
xâm nhập mặn sang khu vực ngọt hóa thuộc tỉnh Sóc Trăng khi mực nước sông Hậu 
thấp và triểu cường biển Đông và biển Tây. 

Các hệ thống thủy lợi chưa khép kín như Tứ Giác Long Xuyên, Cái Lớn-Cái Bé, 
Bắc Cà Mau chuẩn đắp đập tạm trên kênh rạch chưa có cống kiểm soát để ngăn ngừa 
mặn xâm nhập sâu. 

Khu vực NTTS ven biển Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau chưa có khả năng tiếp ngọt 
cần xem xét phương án khai thác nước ngầm bổ sung nhằm tránh thiệt hại do khô hạn. 

Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi của tỉnh cần triển kế hoạch điều tiết 
nước hàng tháng trên cơ sở dự báo nguồn nước sông Mê Công và triều biển Đông, 
biển Tây. 

Giải pháp lâu dài:  
Về lâu dài, nâng cấp, hoàn thiện, xây dựng mới hệ thống các công trình cấp nước 

(hệ thống các hồ chứa, kênh chuyển nước, hệ thống cống kênh tại các vùng ngọt 
hóa,…) 

Cập nhật, xây dựng quy trình vận hành hệ thống các công trình thủy lợi, các hồ 
chứa. 

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch chuyển đổi sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành thủy 
lợi. Khuyến cáo chuyển đổi một số vùng không có khả năng trữ nước ngọt sang trồng 
màu, hay thay đổi lịch thời vụ (Đông Xuân gieo sạ sớm từ giữa tháng 10 trở đi để tận 
dụng nước). 

Xây dựng cơ sở dữ liệu, chiến lược, kế hoạch phòng chống hạn hán chủ động ứng 
phó.  

Các cơ quan tư vấn ngành nước phía Nam như Viện KHTLMN, Viện QHTLMN, 
Viện TLMT thực hiện các nhiệm vụ ĐTCB và lập quy trình vận hành hệ thống hỗ trợ 
các cơ quan QLKTCTTL tỉnh phân tích dự báo nguồn nước và đề xuất phương án vận 
hành hiệu quả. 
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Bảng 6: Giải pháp chống hạn trước mắt và lâu dài cho từng khu vực 

TT Tỉnh W thiết kế 
(triệu m3) 

W thực 
tế (triệu 
m3) 

NCN tháng 
11/2015-
2/2016 (triệu 
m3) 

Thừa/thiếu 
triệu m3 Đánh giá chung Giải pháp chống hạn trước mắt Giải pháp chống hạn lâu dài 

1 Ninh 
Thuận 187,44 51,74 154,69 -102,95 Thiếu nước. 

Hạn chế sản xuất ở những vùng xa nguồn nước. 
Bố trí lại cây trồng, điều hòa nguồn nước từ 
công trình Đơn Dương 

Xây dựng các hồ chứa/công 
trình điều hòa nguồn nước 

2 Bình 
Thuận 249,27 223 465,50 -242,50 

Các hồ chứa trên địa bàn không đáp ứng đủ nhu cầu 
nước. Tuy nhiên, do có sự chuyển nước từ công trình 
Đại Ninh với tổng lượng hiện có khoảng 18 triệu thì 
cũng chỉ vừa đủ nước dùng. Đối với những vùng xa 
nguồn nước thì khó có đủ nguồn nước dùng trong 
suốt mùa khô. 

Phối hợp với EVN trữ nước trong hồ chứa Đại 
Ninh nhằm phân phối lại nguồn nước cho Bình 
Thuận. Vận hành hiệu quả hệ thống liên hồ, 
kênh nối liên hồ các hệ thống hồ nội địa để cấp 
nước. 

Cần xây dựng hồ chứa nước 
(đặc biệt là hồ Sông Lũy) để trữ 
nước từ Đại Ninh để cấp cho 
tương lai. 

3 Đăk Nông 13,11 13,1 558,57 -545,47 Các hồ chứa nội tỉnh không đáp ứng đủ nhu cầu nước 
cho tỉnh. Cần phải sử dụng nước ngầm bơm tưới. 

Trong tương lai cần đầu tư xây 
dựng hệ thống các công trình hồ 
chứa trữ nước. Quy hoạch lại 
sản xuất 

4 Lâm Đồng 4.447,95 4.392,70 588,52 3.804,18 

Cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước của địa phương. 
Tuy nhiên, lượng nước trữ này chủ yếu từ các hồ 
chứa lớn khó có khả năng cấp nước cho việc tưới các 
loại cây trồng. 

Tiết kiệm. Sử dụng nước ngầm. 
Xây dựng các hồ chứa/công 
trình điều hòa nguồn nước. Quy 
hoạch lại sản xuất 

5 Tây Ninh 1.580,00 1.069,38 642,88 426,50 Cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước của địa phương.      

6 Đồng Nai 2.861,57 2.041,48 498,59 1.542,89 

Tổng thể lượng nước dư thừa. Nhưng lượng nước 
này chủ yếu nằm ơ hồ chứa Trị An khó có khả năng 
cấp nước cho vùng. Nhiều diện tích tưới nằm xa hồ 
chứa lớn nên nguy cơ xảy ra hạn là rất lớn. 

Tưới tiết kiệm. Sử dụng giải pháp bơm nước 
ngầm khẩn cấp. 

Xây dựng các hồ chứa/công 
trình trữ, điều hòa nguồn nước 

7 Bà Rịa 
Vũng Tàu 303,95 227,88 294,71 -66,83 Các hồ chứa nội tỉnh không đáp ứng đủ nhu cầu nước 

cho tỉnh. 
Tưới tiết kiệm. Sử dụng giải pháp bơm nước 
ngầm khẩn cấp. 

Xây dựng các hồ chứa/công 
trình trữ, điều hòa nguồn nước 

8 Bình 
Phước 1.456,28 935,94 180,67 755,27 Nhiều diện tích nằm xa hồ chứa lớn nên nguy cơ hạn 

vẫn xảy ra. 

Hạn chế trồng ở khu vực xa hồ chứa. Tưới tiết 
kiệm. Sử dụng giải pháp bơm nước ngầm khẩn 
cấp. 

Xây dựng các hồ chứa/công 
trình trữ, điều hòa nguồn nước 

9 Bình 
Dương 17,76 11,47 90,80 -79,33 Hồ chứa địa phương không đủ khả năng cấp nước.  Điều tiết hồ trợ nguồn nước từ Dầu Tiếng, 

Phước Hòa, bơm nước ngầm 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
xây dựng công trình chuyển 
nước . 

10 ĐBSCL     12.896,80   Do lũ năm 2015 là năm lũ nhỏ nhất nên nguồn nước 
năm 2016 có nguy cơ nhỏ, mặn xâm nhập sâu hơn 

Các tỉnh ở hạ lưu cần xem xét lại kế hoạch 
trồng trọt. Các hệ thống chủ động vận hành trữ 
ngọt, nạo vét kênh mương,… 

Rà soát lại QH trồng trọt, xây 
dựng hệ thống công trình,… 

  Tổng 11.117,33 8.966,68 16.371,74 -7.405,06       
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Bảng 7: Diện tích các loại cây trồng trong khu vực hiện đang sản xuất (ha) 

TT Tỉnh 
Lúa 

Đông 
Xuân 

Cây thực 
phẩm 

Cây công 
nghiệp hàng 

năm 

Rau các 
loại 

Đậu các 
loại Chè Cà phê Tiêu Cây ăn quả Tổng DT 

1 Ninh Thuận 10.000 11.705 3.855 3.000 2.122    4.700 35.382 
2 Bình Thuận 20.885 47.298 12.172 7.000 10.000   1.300 29.500 128.155 
3 Đắk Nông 5.000 61.345 5.743 2.000 5.400 100 118.500 13.500 3.600 215.188 
4 Lâm Đồng 10.588 15.485 737 50.000 1.500 21.900 157.300 800 11.100 269.410 
5 Bình Phước 1.980 23.274 660 2.637 693  15.800 12.100 7.800 64.944 
6 Tây Ninh 44.200 53.132 9.277 22.145 5.955   300 15.300 150.309 
7 Bình Dương 2.400 10.075 45 10.804 1.060   400 4.800 29.584 
8 Đồng Nai 15.700 47.265 7.052 6.000 4.000  20.400 12.100 48.000 160.517 
9 Bà Rịa-V.Tàu 6.350 22.443 2.222 7.213 2.023  7.100 8.500 58.400 114.251 

10 TP Hồ Chí Minh 4.600 985 2.340 14.379 -   100 9.800 32.204 
11 Long An 233.800 7.968 22.582 7.859 20    8.600 280.829 
12 Tiền Giang 75.700 5.781 520 50.015 185    68.000 200.201 
13 Bến Tre 17.272 845 2.290 6.700 -    30.200 57.307 
14 Trà Vinh 68.350 7.084 12.040 27.274 788    17.500 133.036 
15 Vĩnh Long 61.000 12.796 987 27.767 480    39.100 142.130 
16 Đồng Tháp 201.500 8.993 9.355 9.265 298    23.200 252.611 
17 An Giang 238.200 11.492 3.627 35.000 1.200    8.700 298.219 
18 Kiên Giang 307.300 2.718 6.272 9.000 -   700 12.400 338.390 
19 Cần Thơ 87.000 410 8.188 7.573 830    14.100 118.101 
20 Hậu Giang 80.000 2.604 11.590 12.000 -    25.300 131.494 
21 Sóc Trăng 141.000 7.613 11.202 39.583 2.000    27.000 228.398 
22 Bạc Liêu 46.500 588  11.800 -    5.800 64.688 
23 Cà Mau - 80 2.112 6.419 700    8.400 17.711 
  Tổng 1.679.325 361.979 134.868 375.433 39.254 22.000 319.100 49.800 481.300 3.463.059 
  ĐBSCL 1.557.622 68.972 90.765 250.255 6.501 - - 700 288.300 2.263.115 
  Đông Nam bộ 75.230 157.174 21.596 63.178 13.731 - 43.300 33.500 144.100 551.809 
  TN&NTB 46.473 135.833 22.507 62.000 19.022 22.000 275.800 15.600 48.900 648.135 
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Bảng 8: Nhu cầu nước cây trồng từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016 (triệu m3) 

TT Tỉnh Lúa đông 
xuân 

Cây thực phẩm Cây công nghiệp hàng năm Rau 
các loại 

Đậu 
các loại Chè Cà phê Tiêu Cây ăn 

quả 
Tổng 
NCN Tổng Ngô Kh. 

lang Sắn Cây 
khác Tổng Đậu 

tương Lạc Vừng Thuốc 
lá Mía Bông Đay, 

Lác 
1 Ninh Thuận 72,00 46,82 33,52 0,34 12,93 0,02 17,17 - 1,73 0,31 1,12 14,00 - - 6,00 4,24 - - - 8,46 154,69 

2 Bình Thuận 150,37 189,19 76,37 5,88 106,48 0,45 36,50 0,03 15,19 21,14 0,11 - 0,03 - 14,00 20,00 - - 2,34 53,10 465,50 

3 Đắk Nông 36,00 245,38 125,82 27,00 71,39 21,17 18,13 9,47 6,41 - - 2,25 - - 4,00 10,80 0,18 213,30 24,30 6,48 558,57 

4 Lâm Đồng 76,23 61,94 46,05 4,35 9,52 2,02 3,37 0,22 0,26 - - 2,89 - - 100,00 3,00 39,4
2 283,14 1,44 19,98 588,52 

5 Bình Phước 14,26 93,10 19,23 1,67 69,61 2,58 2,40 0,19 1,07 0,08 - 1,06 - - 5,27 1,39 - 28,44 21,78 14,04 180,67 

6 Tây Ninh 318,24 212,53 21,44 0,09 188,14 2,86 27,83 - 17,38 1,45 9,00 - - - 44,29 11,91 - - 0,54 27,54 642,88 

7 Bình 
Dương 17,28 40,30 0,80 0,40 35,49 3,61 0,14 - 0,14 - - - - - 21,61 2,12 - - 0,72 8,64 90,80 

8 Đồng Nai 113,04 189,06 139,21 0,80 47,49 1,56 31,59 0,45 2,26 0,08 2,68 26,11 0,01 - 12,00 8,00 - 36,72 21,78 86,40 498,59 

9 Bà Rịa-
V.Tàu 45,72 89,77 52,41 0,31 36,72 0,32 7,54 - 2,64 2,53 0,17 2,20 - - 14,43 4,05 - 12,78 15,30 105,12 294,71 

10 TP Hồ Chí 
Minh 33,12 3,94 3,88 0,06 - - 11,42 - 0,42 - - 11,00 - - 28,76 - - - 0,18 17,64 95,06 

11 Long An 1.683,36 31,87 16,68 0,24 2,76 12,20 92,75 - 18,50 11,75 - 62,50 - - 15,72 0,04 - - - 15,48 1.839,22 

12 Tiền Giang 545,04 23,12 18,32 1,22 0,64 2,95 2,10 - 0,75 - - 1,35 - - 100,03 0,37 - - - 122,40 793,06 

13 Bến Tre 124,36 3,38 2,79 0,30 0,29 - 11,04 - 0,62 - - 10,43 - - 13,40 - - - - 54,36 206,54 

14 Trà Vinh 492,12 28,34 17,92 4,55 3,90 1,98 45,85 - 11,30 - - 30,00 - 4,55 54,55 1,58 - - - 31,50 653,93 

15 Vĩnh Long 439,20 51,18 4,80 43,96 0,85 1,58 3,37 1,61 0,14 0,59 - 1,02 - - 55,53 0,96 - - - 70,38 620,63 

16 Đồng Tháp 1.450,80 35,97 18,02 14,47 - 3,49 27,91 0,92 0,72 25,52 - 0,23 - 0,51 18,53 0,60 - - - 41,76 1.575,56 

17 An Giang 1.715,04 45,97 36,11 1,58 2,22 6,06 10,90 0,13 2,30 8,42 - 0,05 - - 70,00 2,40 - - - 15,66 1.859,97 

18 Kiên Giang 2.212,56 10,87 0,71 7,07 1,95 1,14 30,52 - - 1,20 - 29,30 0,03 - 18,00 - - - 1,26 22,32 2.295,53 

19 Cần Thơ 626,40 1,64 1,52 0,12 - - 24,56 0,02 0,11 24,44 - - - - 15,15 1,66 - - - 25,38 694,79 

20 Hậu Giang 576,00 10,42 10,06 0,36 - - 57,95 - - - - 57,95 - - 24,00 - - - - 45,54 713,91 

21 Sóc Trăng 1.015,20 30,45 16,16 8,12 2,54 3,63 54,82 0,82 0,97 - - 53,04 - - 79,17 4,00 - - - 48,60 1.232,24 

22 Bạc Liêu 334,80 2,35 0,22 1,04 1,09 - - - - - - - - - 23,60 - - - - 10,44 371,19 

23 Cà Mau - 0,32 - 0,32 - - 10,56 - - - - 10,56 - - 12,84 1,40 - - - 15,12 40,24 

  Tổng 12.091 1.448 662 124 594 68 528 14 83 98 13 316 0 5 751 79 40 574 90 866 16.467 
  ĐBSCL 11.215 276 143 83 16 33 372 3 35 72 - 256 0 5 501 13 - - 1 519 12.897 

  Đông Nam 
bộ 542 629 237 3 377 11 81 1 24 4 12 40 0 - 126 27 - 78 60 259 1.803 

  TN&NTB 335 543 282 38 200 24 75 10 24 21 1 19 0 - 124 38 40 496 28 88 1.767 

 



11 

Bảng 9: Dung tích các hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai và vùng phụ cận  
tháng 10 năm 2015 

TT Tỉnh Tên hồ W thiết kế 
(tr.m3) 

W thực tế 
(tr.m3) 

W so với 
TK (tr.m3) 

Tỷ lệ 
W TĐ/TK 
(%) 

1 

Ninh 
Thuận 

Hồ Tân Giang 13,39 11,83 -1,56 88,35 
2 Hồ Bầu Ngữ 1,55 0,41 -1,14 26,60 
3 Hồ CK7 1,43 0,70 -0,73 48,95 
4 Hồ Suối Lớn 1,02 0,27 -0,75 26,60 
5 Hồ Sông Biêu 17,40 3,62 -13,78 20,80 
6 Hồ Núi Một 2,25 0,60 -1,65 26,60 
7 Hồ Bầu Zôn 1,68 0,45 -1,23 26,60 
8 Hồ Lanh Ra 13,88 3,95 -9,93 28,46 
9 Hồ Tà Ranh 1,10 0,29 -0,81 26,60 

10 Hồ Suối nước 
ngọt 1,81 0,25 -1,56 13,81 

11 Hồ Ông Kinh 0,83 0,22 -0,61 26,60 
12 Hồ Thành Sơn 3,05 0,81 -2,24 26,60 
13 Hồ Sông Trâu 31,53 1,57 -29,96 4,98 
14 Hồ Ba Chi 0,40 0,11 -0,29 26,60 
15 Hồ Ma Trai 0,48 0,13 -0,35 26,60 
16 Hồ Bà Râu 4,30 1,08 -3,22 25,12 
17 Hồ Cho Mo 8,79 2,83 -5,96 32,20 
18 Hồ Sông Sắt 69,33 12,18 -57,15 17,57 
19 Hồ Trà Co 10,10 8,98 -1,12 88,91 
20 Hồ Phước Trung 2,34 1,25 -1,09 53,42 
21 Hồ Phước Nhơn 0,78 0,21 -0,57 26,60 
  Tổng 187,44 51,74 -135,70 27,60 
22 

Bình 
Thuận 

Ba Bàu 6,94 6,88 -0,05 99,22 
23 Bắc Bình 5,89 2,95 -2,95 50,00 
24 Cà Giây(*) 37,24 38,38 1,14 103,06 
25 Cẩm Hang 1,20 1,06 -0,14 88,18 
26 Đu Đủ(*) 3,62 3,27 -0,35 90,33 
27 Núi Đất 5,57 5,03 -0,54 90,26 
28 Phan Dũng 13,64 5,38 -8,26 39,41 
29 Sông Khán 2,01 1,94 -0,07 96,70 

30 Sông Lòng 
Sông(*) 37,23 38,79 1,56 104,19 

31 Sông Móng 37,16 28,42 -8,74 76,48 
32 Sông Phan 2,17 2,14 -0,03 98,41 
33 Sông Quao(*) 80,00 75,10 -4,90 93,88 
34 Suối Đá(*) 9,13 6,51 -2,62 71,26 
35 T Mon 0,66 0,61 -0,05 92,12 
36 Tà Pao(*) 2,31 2,31 0,00 100,00 
37 Trà Tân 4,50 4,24 -0,26 94,33 
  Tổng 249,27 223,00 -26,27 89,46 
38 

Đăk Nông 
Đăk Đrông 2,30 2,30 0,00 100,08 

39 Đăk Rtang 1,52 1,52 0,00 100,04 
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TT Tỉnh Tên hồ W thiết kế 
(tr.m3) 

W thực tế 
(tr.m3) 

W so với 
TK (tr.m3) 

Tỷ lệ 
W TĐ/TK 
(%) 

40 Đăk RTih 1,71 1,71 0,00 99,99 
41 Đăk Săk 6,50 6,49 -0,01 99,78 
42 Nam Dạ 1,08 1,08 0,00 100,01 
43  Đắk Diêr  8,54 8,54 0,00 100,00 
44 Cầu Tư  1,25 1,25 0,00 100,00 
45 Đắk Cút  0,95 0,95 0,00 100,00 
46 Đắk ĐRông  2,47 2,48 0,01 100,35 

47 Đắk Goun 
Thượng  0,88 0,88 0,00 100,00 

48 Đắk Mâm  0,60 0,60 0,00 100,04 
49 Đắk Nang  2,70 2,70 0,00 100,14 
50 Đắk Săk  6,90 6,89 -0,01 99,78 
51 Đắk Snao 2  0,81 0,81 0,00 100,00 
52 Nhân Cơ  1,10 1,10 0,00 100,00 
53 Tây  5,00 5,00 0,00 99,95 
54 Thôn 2 Đắk Sin  2,18 2,18 0,00 100,01 
55 Thuận Thành  0,83 0,83 0,00 100,00 
56 Trúc Sơn  0,94 0,94 0,00 100,00 
  Tổng 13,11 13,10 -0,01 99,91 
57 

Lâm 
Đồng 

Cam Ly Thượng 1.000,00 1.000,17 0,17 100,02 
58 Đạ Hàm 5,11 5,08 -0,03 99,47 
59 Đa Mi 140,80 140,70 -0,10 99,93 
60 Đạ tẻh 24,00 24,16 0,16 100,67 
61 Đại Ninh 319,77 316,11 -3,66 98,86 
62 Đăk Lé 2,30 2,22 -0,08 96,48 
63 Đắk Lô(*) 13,63 8,49 -5,14 62,29 
64 Đơn Dương 165,00 164,52 -0,48 99,71 
65 Đồng Nai 3 1.690,10 1.663,66 -26,44 98,44 
66 Đồng Nai 4 332,10 330,76 -1,34 99,60 
67 Hàm Thuận 695,23 688,60 -6,63 99,05 
68 Ka La 18,89 18,69 -0,20 98,94 
69 Lộc Thắng 5,49 0,00 -5,49 0,00 
70 Ma Đanh 0,47 0,47 0,00 99,67 
71 Mỹ Trung 0,81 0,81 0,00 99,73 
72 Phước Trung 3,18 1,82 -1,36 57,18 
73 Próh 3,22 2,61 -0,61 81,06 
74 Tuyền Lâm 27,85 23,83 -4,02 85,57 
  Tổng 4.447,95 4.392,70 -55,25 98,76 
75 

Tây Ninh 
Dầu Tiếng(*) 1.580,00 1.069,38 -510,62 67,68 

  Tổng 1.580,00 1.069,38 -510,62 67,68 
76 

Đồng Nai 

Bà Hào 9,27 9,27 0,00 100,00 
77 Bà Long 1,20 0,49 -0,71 40,83 
78 Cầu Mới tuyến V 9,00 8,79 -0,21 97,67 
79 Cầu Mới tuyến VI 21,00 20,42 -0,58 97,24 
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TT Tỉnh Tên hồ W thiết kế 
(tr.m3) 

W thực tế 
(tr.m3) 

W so với 
TK (tr.m3) 

Tỷ lệ 
W TĐ/TK 
(%) 

80 Đa Tôn 19,40 17,07 -2,33 87,99 
81 Gia Ui 10,80 10,80 0,00 100,00 
82 Mo Nang 1,00 1,00 0,00 100,00 
83 Núi Le 3,50 3,36 -0,14 96,00 
84 Sông Mây 15,00 14,76 -0,24 98,40 
85 Suối Đầm 1,20 1,20 0,00 100,00 
86 Suối Đôi 3 1,20 1,20 0,00 100,00 
87 Suối Vọng 4,00 3,82 -0,18 95,50 
88 Trị An 2.765,00 1.949,30 -815,70 70,50 
  Tổng 2.861,57 2.041,48 -820,09 71,34 
89 

Bà Rịa 
Vũng Tàu 

Châu Pha 3,52 3,52 0,00 100,00 
90 Đá Bàng 11,35 11,35 0,00 100,00 
91 Đá Đen(*) 33,40 25,31 -8,09 75,78 
92 Kim Long 2,53 2,13 -0,40 84,19 
93 Lồ Ồ 6,00 4,90 -1,10 81,67 
94 Núi Nhan 1,12 0,22 -0,90 19,64 
95 Sông Hỏa 2,22 2,22 0,00 100,00 
96 Sông Ray(*) 215,36 154,42 -60,94 71,70 
97 Suối Các 4,30 3,36 -0,94 78,14 
98 Suối Giàu 12,20 9,62 -2,58 78,85 
99 Suối Môn 1,60 0,98 -0,62 61,25 

100 Tầm Bó 5,85 5,85 0,01 100,09 
101 Xuyên Mộc 4,50 4,00 -0,50 88,89 

  Tổng 303,95 227,88 -76,07 74,97 
102 

Bình 
Phước 

Hồ  Đ.8 NT2 0,03 0,03 0,00 100,00 
103 Hồ Đa Bo 0,07 0,07 0,00 100,00 
104 Hồ Bù Môn 0,15 0,15 0,00 100,00 
105 Hồ NT10 0,45 0,45 0,00 100,00 
106 Hồ Đăk Tôn 0,50 0,48 -0,03 95,00 
107 Hồ Suối Ông 0,50 0,50 0,00 100,00 
108 Hồ Đăk Liên 0,43 0,43 0,00 100,00 
109 Hồ Suối Lai 0,44 0,44 0,00 100,00 
110 Hồ Suối Cam 2 0,34 0,34 0,00 100,00 
111 HTTL M26 0,21 0,21 0,00 100,00 
112 HTTL Bù Ka 0,29 0,14 -0,15 48,28 
113 Hồ Tân Lợi 2 0,34 0,34 0,00 100,00 
114 Hồ Bù Xia 0,51 0,51 0,00 100,00 
115 Hồ Bra măng 0,88 0,88 0,00 100,00 
116 Hồ Tà Te 0,76 0,76 0,00 100,00 
117 Hồ Bù Nâu 0,75 0,75 0,00 100,00 
118 Hồ Bình Hà 1 0,95 0,53 -0,42 55,79 

119 HTTL Bàu Thôn 
1&2 0,60 0,60 0,00 100,00 

120 Hồ Bàu Sen 0,51 0,51 0,00 100,00 
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TT Tỉnh Tên hồ W thiết kế 
(tr.m3) 

W thực tế 
(tr.m3) 

W so với 
TK (tr.m3) 

Tỷ lệ 
W TĐ/TK 
(%) 

121 Hồ Tân Hưng 0,97 0,97 0,00 100,00 
122 Hồ Sơn Lợi 0,76 0,76 0,00 100,00 
123 Hồ Bù Kal 0,62 0,62 0,00 100,00 
124 Hồ Suoối Luy 0,64 0,64 0,00 100,00 
125 Hồ NT7 1,30 1,30 0,00 100,00 
126 Hồ  Đ.7 NT2 1,30 1,30 0,00 100,00 
127 Hồ NT6 2,75 2,75 0,00 100,00 
128 Hồ NT 8 1,30 1,30 0,00 100,00 
129 Hồ Suối Cam1 1,77 1,77 0,00 100,00 
130 Hồ Rừng Cấm 2,79 2,79 0,00 100,00 
131 Hồ Sơn Hiệp 3,20 3,20 0,00 100,00 
132 Hồ An Khương 2,60 1,40 -1,20 53,85 
133 Hồ Ông Thoại 1,77 1,77 0,00 100,00 
134 Hồ Thọ Sơn 1,02 1,02 0,00 100,00 
135 Hồ Sa Cát 1,96 1,96 0,00 100,00 
136 Hồ Tân Lợi  2,87 2,87 0,00 100,00 
137 Hồ Bàu úm 1,95 1,55 -0,40 79,43 
138 HTTL Tà Thiết 2,79 2,79 0,00 100,00 
139 HTTL Hưng Phú 1,38 1,38 0,00 100,00 
140 Hồ Ba Veng 1,95 1,95 0,00 100,00 
141 Hồ Suối Binh 1,51 1,51 0,00 100,00 
142 Hồ Tân Hòa 1,90 1,90 0,00 100,00 
143 Hồ Lộc Thạnh 2,96 2,96 0,00 100,00 
144 Hồ Suối Phèn 1,03 1,03 0,00 100,00 
145 Suối Láp 1,13 1,13 0,00 100,00 
146 Hồ NT4 3,20 3,20 0,00 100,00 
147 Hồ NT9 4,40 4,40 0,00 100,00 
148 Hồ Lộc Quang 5,03 4,58 -0,45 91,05 
149 Hồ Đồng Xoài 9,66 9,66 0,00 100,00 
150 Hồ Suối Giai 21,10 18,90 -2,20 89,57 
151 Thác Mơ 1.360,00 844,50 -515,50 62,10 

  Tổng 1.456,28 935,94 -520,35 64,27 
152 

Bình 
Dương 

Cần Nôm 7,99 7,42 -0,57 92,90 
153 Đá Bàn 6,80 1,34 -5,46 19,71 
154 Dốc Nhàn 0,76 0,76 0,00 100,39 
155 Từ Vân I 1,43 1,26 -0,17 87,91 
156 Từ Vân II 0,78 0,69 -0,10 87,50 
  Tổng 17,76 11,47 -6,29 64,56 
    0 11.117,33 8.966,68 -2.150,65 80,65 

Nguồn:  
http://hochuavietnam.vn/ 
http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn/?id=5 
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